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TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
^0\CŨA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(BẩềìỊaìịh kềm theo Quyết định số 5F05~ /QĐ-UBND ngàỵ & tháng 10 năm 2016 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
=SÍẨ. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thâm quyền giải quyết của 

STT Tên thủ tuc hành chính • 
IỀ Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (09 TTHC) 

1 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 
tư trồng cây thuốc lá 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường 
hợp bị mât, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phân, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 
4 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

5 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp bị mất, bị 
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 

7 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (quy mô dưới 3 triệu líưnăm) 

8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 
3 triệu lít/năm) 

9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm; 
Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 
cháy) 

II. Lĩnh vực Hóa chất (14 TTHC) 

1 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công 
nghiệp nguy hiếm 

2 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 
thuật an toàn hóa chất 

3 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (trường hợp 
bị mất, bị hư hỏng) 

4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
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STT Tên thủ tuc hành chính • 
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thụộc Danh mục 

hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành cổng nghiệp 
6 Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục 
hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh 
mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

9 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất 
thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành 
công nghiệp 

11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời 
kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong ngành công nghiệp 

12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá 
chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
ngành công nghiệp 

13 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực 
công nghiệp 

14 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất 

III. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (55 TTHC) 

1 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng 
đại lý kinh doanh xăng dầu 

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu 

3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 
(trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 
cháy) 

4 Cấp, cấp lại (trường họp hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại 
lý bán lẻ xăng dầu 

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

ố Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp 
bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 
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STT Tên thủ tục hành chính 
7 Câp, câp lại (trường họp hết hiệu lực) Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường 

họp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 
10 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
12 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu 

hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 
13 Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phâm rượu 

14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 

15 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp bị 
mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

19 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 

21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 

22 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải 

23 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 

24 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG 

25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG 

26 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG 

27 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG 

28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

29 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

31 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
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STT Tên thủ tuc hành chính • 
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

34 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

35 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

36 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai 

37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán LPG chai 

38 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

39 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

40 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 

41 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 

42 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải 

43 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 

44 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

45 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

46 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

47 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 

49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 

50 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải 

51 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 

52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

53 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

55 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

IV. Lĩnh vực An toàn thực phẩm (07 TTHC) 
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STT Tên thủ tục hành chính 
1 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đói với cơ 

sở kinh doanh thực phâm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa 
lý của địa điêm kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh thực phẩm (trường họp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một 
phân, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ 
sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và 
toàn bộ mặt hàng kinh doanh) 

3 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối vói cơ 
sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý 
của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực) 

4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc 
người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ 
quy trình sản xuất) 

5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 

6 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 
7 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ 

chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (06 TTHC) 

1 Đăng ký thực hiện khuyến mại 

2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

3 Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại 

4 Sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại 

5 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 

6 Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
tại Việt Nam 

VI. Lĩnh yực Quản ỉý cạnh tranh (04 TTHC) 

1 Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 

2 Thông báo sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp 

3 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo thuộc lĩnh vực bán hàng đa cấp 

4 Đãng ký, đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
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STT Tên thủ tuc hành chính • 
VII. Lĩnh vực Khoa học công nghệ (02 TTHC) 

1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù họp với 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

2 Thủ tục Xác nhận công bố họp quy phân bón vô cơ 

VIII. Lĩnh vực Giám định thương mại (02 TTHC) 

1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

IX. Lĩnh vực Xuất Nhập khẩu (01 TTHC) 

1 
r t t r 

Xác nhận Bản cam kêt của thương nhân nhập khâu thép đê trực tiêp phục 
r 

vụ sản xuât, gia công 

X. Lĩnh vực Điện (06 TTHC) 

1 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương 

2 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô 
dưới 3MW đặt tại địa phương 

3 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kv tại địa phương 

4 Thủ tục Cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực 

5 Cấp, cấp lại (trường hợp hét hiệu lực) thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các 
đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

6 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp 
của Sở Công Thương trường họp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 

XI. Lĩnh vực Thương mại quốc tế (05 TTHC) 

1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam 

2 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

3 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

4 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

5 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam 

XII. Lĩnh vực Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài (04 TTHC) 
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STT Tên thủ tục hành chính 
1 Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Hiệp hôi doanh nghiêp nước ngoài tai 
Thành phố Ho Chí Minh ' ' ' 

3 Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Đăng ký hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

XIII. Lĩnh vực Phát triển công nghiệp hỗ trự (01 TTHC) 
1 Thủ tục Xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hô trợ thuộc Danh mục sản phâm công nghiệp hô trợ ưu tiên phát triên của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 
ban nhân dân quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Tên thủ tục hành chính 
I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (03 TTHC) 

1 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh 

2 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát 
hoặc bị cháy) 

3 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh 

II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC) 

1 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

2 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị 
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

3 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

4 Thủ tục cấp, cấp lại (trường họp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ 
sản phẩm rượu 

5 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường họp bị 
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STT Tên thủ tuc hành chính • 
mât, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phân, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

6 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

III. Lĩnh vực An toàn thực phẩm (03 TTHC) 
1 Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường họp cấp lại do cơ sở thay đổi 
vị trí địa lý của địa điếm sản xuất, thay đối bố sung quy trình sản xuất và 
khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) 

2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất thực phấm (trường họp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một 
phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ 
sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy 
trình sản xuất) 

3 Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm cho 
tố chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của ủy ban nhân dân 
quận/huyện 

c. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 
ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Tên thủ tuc hành chính • • 
I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (03 TTHC) 

1 Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại (trường hợp hết hiệu lực) giấy xác nhận sản 
xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất 
rượu để chế biến lại 

2 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để 
bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

3 Thủ tục Đăng ký lại giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các 
doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu đế chế biến lại (trường hợp bị 
mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 
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